
1 LÊ QUANG HUY 17/12/1980 211750119 15/10/2015 CA Bình Định Việt Nam

25 Hàm Nghi, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

Đại học Bách 

khoa Hà Nội
Chinh quy

Quản lý dự án công 

trình công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

Quản lý dự án công 

trình công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

Giám sát thi công công 

trình công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

3 ĐINH LONG VÂN 13/6/1979 211638942 23/4/2007 CA Bình Định Việt Nam

106 Hàm Nghi, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

Đại học Bách 

khoa Hà Nội
Chinh quy

Quản lý dự án công 

trình công nghiệp 

(ĐD&TBA)

II

4
TRẦN CÔNG 

CHỨC
26/7/1993 215202068 07/5/2016 CA Bình Định Việt Nam

Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định

Công ty TNHH 

THXD Bình An 

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công 

nghiệp&HTKT(thoát 

nƣớc)

III

5
NGUYỄN TRUNG 

THIÊN
02/9/1991 215249241 14/5/2014 CA Bình Định Việt Nam

Vĩnh Hảo, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định

Công ty TNHH 

THXD Bình An 

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng - công 

nghiệp&HTKT(thoát 

nƣớc)

III

Thiết kế công trình 

NN&PTNT(thủy lợi)
III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT(thủy lợi)

III

Thiết kế công trình 

Giao thông (đƣờng bộ, 

cầu đƣờng bộ)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông (đƣờng bộ, cầu 

đƣờng bộ)

III

Thiết kế công trình 

NN&PTNT(thủy lợi)
III

Thiết kế công trình 

HTKT(cấp nƣớc)
III

Việt Nam

Việt Nam

Duy Ninh, 

Quảng Ninh, 

Quảng Bình

Viện 

ĐT&KHUD 

Miền Trung

Kỹ sƣ kỹ thuật  

hạ tầng và phát 

triển nông thôn

Đại học thủy 

lợi
Chinh quy8

PHẠM THỊ 

KHÁNH HUYỀN
22/10/1995 194531242 06/7/2015 CA Bình Định

Công ty TNHH 

TV Hội Cầu 

đƣờng

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Giao 

thông vận tải
Tại chức7 LÊ BÁ ĐỨC 29/11/1980 211653732 26/3/2020 CA Bình Định Việt Nam

KV6, P Lê Hồng 

Phong, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Việt Nam

Tân Ninh, 

Quảng Ninh, 

Quảng Bình

Viện 

ĐT&KHUD 

Miền Trung

Kỹ sƣ kỹ thuật  

công trình biển

Đại học thủy 

lợi
Chinh quy6

NGUYỄN HÙNG 

VIỆT
22/7/1995 194510598 27/4/2015

CA Quảng 

Bình

CA Bình Định

Ân Hảo Tây, 

Hoài Ân, Bình 

Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng
Chinh quy2

HOÀNG QUỐC 

KHÁNH
16/5/1987 215076903 15/5/2018

Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo Lĩnh vực đề nghị cấp Hạng

DANH SÁCH XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 02 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày 19/01/2021)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

1



Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo Lĩnh vực đề nghị cấp Hạng

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

9
TRƢƠNG DŨNG 

CA
18/12/1977 211530487 12/02/2009 CA Bình Định Việt Nam

KV7, P Nhơn 

Bình, Quy Nhơn, 

Bình Định

Công ty CP 

TVXD TH 

Thanh Vinh

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung

vừa làm 

vừa học

Quản lý dự án công 

trình NN&PTNT
III

10 VÕ VĂN TRÍ 13/5/1976 211845293 29/01/2016 CA Bình Định Việt Nam

KV5, P Lê Hồng 

Phong, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ điện kỹ 

thuật

Đại học Bách 

khoa Hà Nội
Chinh quy

Giám sát thi công công 

trình công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

11
LÊ XUÂN 

PHƢƠNG
10/02/1978 211614720 23/3/2013 CA Bình Định Việt Nam

KV6, P Tam 

Quan, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

Thủy lợi- thủy 

điện

Đại học Kỹ 

thuật Đà 

Nẵng

Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông (đƣờng bộ)

III

12
NGUYỄN VĂN 

TRƢỜNG
16/4/1985 211741822 10/5/2019 CA Bình Định Việt Nam

12 Nguyễn Xuân 

Ôn, Quy Nhơn, 

Bình Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

Thủy lợi

Đại học thủy 

lợi
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT(cấp thoát nƣớc)

III

13 VÕ CÔNG HÙNG 10/8/1991 215128009 18/10/2017 CA Bình Định Việt Nam
Cát Tài, Phù Cát, 

Bình Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng
Chinh quy

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông (đƣờng bộ, cầu 

đƣờng bộ)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT(cấp thoát nƣớc)

III

Quản lý dự án công 

trình HTKT (cấp thoát 

nƣớc)

III

15 LÊ THÚC BẢO 25/11/1972 211467748 19/9/2006 CA Bình Định Việt Nam

KV7, P Đống 

Đa, Quy Nhơn, 

Bình Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

Thủy lợi

Đại học thủy 

lợi
Tại chức

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

đƣờng giao thông)

III

16 ĐỖ NGỌC LÂM 18/02/1978 211566811 22/5/2010 CA Bình Định Việt Nam

KV6, P Nhơn 

Bình, Quy Nhơn, 

Bình Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

đƣờng giao thông)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT(thủy lợi)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT(cấp thoát nƣớc)

III

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Đại học Đông 

Á
Chinh quy17 MAN VĨNH QUỐC 01/6/1992 215186885 23/4/2015 CA Bình Định Việt Nam

Phƣớc Nghĩa, 

Tuy Phƣớc, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng
Chinh quy14

ĐẶNG VĂN 

CƢƠNG
26/6/1982 211754653 25/12/2017 CA Bình Định Việt Nam

Cát Tài, Phù Cát, 

Bình Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

2



Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo Lĩnh vực đề nghị cấp Hạng

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

18 LÊ VĂN THÙY 20/6/1984 211834875 05/12/2015 CA Bình Định Việt Nam

Phƣớc Nghĩa, 

Tuy Phƣớc, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT(thủy lợi)

III

Quản lý dự án công 

trình Giao thông
III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

đƣờng giao thông)

III

20
NGUYỄN THANH 

TRÌNH
28/9/1984 211875670 28/12/2019 CA Bình Định Việt Nam

 Tam Quan Bắc, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

vừa làm 

vừa học

Quản lý dự án 

công trình giao thông
III

21
NGUYỄN HỮU 

THẠNH
22/8/1974 211482036 30/10/2014 CA Bình Định Việt Nam

TT Tuy Phƣớc, 

Tuy Phƣớc, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Giao 

thông vận tải
Tại chức

Quản lý dự án 

công trình giao thông
II

22
NGUYỄN NHẬT 

TIẾN
28/10/1987 215029348 04/12/2013 CA Bình Định Việt Nam

 TT Phù Mỹ, 

Phù Mỹ, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Thạc sỹ QL xây 

dựng

Đại học thủy 

lợi
Chinh quy

Quản lý dự án 

công trình giao thông
III

23 NGUYỄN GẦN 24/3/1974 211469930 15/6/2016 CA Bình Định Việt Nam

 Phƣớc Sơn, Tuy 

Phƣớc, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

vừa làm 

vừa học

Quản lý dự án công 

trình HTKT (cấp thoát 

nƣớc, đƣờng giao 

thông)

III

24
PHAN TRƢỜNG 

TÂM
10/5/1990 215121499 21/02/2018 CA Bình Định Việt Nam

Bắc Sông Hà 

Thanh, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Bình 

Dƣơng
Chinh quy

Quản lý dự án công 

trình HTKT (cấp thoát 

nƣớc, đƣờng giao 

thông)

III

25
HỒ PHẠM 

HOÀNG VIỆT
13/6/1993 215198951 0/02/2018 CA Bình Định Việt Nam

KV5, P Ghềnh 

Ráng, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ  xây 

dựng 

Đại học Hồng 

Bàng
Chinh quy

Quản lý dự án công 

trình HTKT (cấp thoát 

nƣớc, đƣờng giao 

thông)

III

26
ĐOÀN TRỌNG 

HỮU
01/01/1991 215090950 08/01/2018 CA Bình Định Việt Nam

KV8, P Đống 

Đa, Quy Nhơn, 

Bình Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung
Chinh quy

Quản lý dự án 

HTKT(cấp thoát nƣớc, 

đƣờng giao thông)

III

Việt Nam

P Tràn Quang 

Diệu, Quy Nhơn, 

Bình Định

Ban QLDA 

NN&PTNT

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

vừa làm 

vừa học
19 TRẦN NGỌC TÀI 18/3/1974 211463698 23/02/2011 CA Bình Định

3
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